
DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) ĐƯỢC BAN HÀNH MỚI; TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BÃI BỎ LĨNH VỰC  

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /       /2022 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

I. Lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

TT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

01 

Thành lập doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ quan 

đại diện chủ sở hữu (UBND cấp tỉnh) 

quyết định thành lập 

50 ngày làm 

việc  

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Luật Doanh nghiệp năm 

2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn 

nhà nước đầu tư vào sản 

xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp năm 2014; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-

CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 1330/QĐ-

BKHĐT ngày 26/7/2022 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2 X X 

02 

Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 

do cơ quan đại diện chủ sở hữu 

(UBND cấp tỉnh) quyết định thành lập 

hoặc được giao quản lý 

30 ngày làm 

việc 
2 X X 

03 

Chia, tách doanh nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều lệ do Nhà 

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do cơ 

quan đại diện chủ sở hữu (UBND cấp 

tỉnh) quyết định thành lập hoặc được 

giao quản lý 

50 ngày làm 

việc  
2 X X 
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TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung ứng 

dịch vụ 

công trực 

tuyến 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

4 

Tạm ngừng, đình chỉ 

hoạt động, chấm dứt 

kinh doanh tại doanh 

nghiệp do Nhà nước 

nắm giữ 100% vốn điều 

lệ (do UBND cấp tỉnh 

quyết định thành lập 

hoặc giao quản lý) 

03 ngày 

làm việc  

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 

05/4/2022 của Chính phủ; 

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 

4/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh 

nghiệp; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 

16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 

26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2 X X 

05 

Giải thể doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ (do 

UBND cấp tỉnh quyết 

định thành lập hoặc 

giao quản lý) 

30 ngày 

làm việc  

- Luật Doanh nghiệp năm 2020; 

- Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư 

vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 

năm 2014; 

- Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 

05/4/2022 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1330/QĐ-BKHĐT ngày 

26/7/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2 X X 
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II. Lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Mức độ 

cung 

ứng dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

(Mức độ 

2, 3, 4) 

Tiếp nhận và trả 

kết quả qua dịch 

vụ BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả kết 

quả 

01 

Hỗ trợ tư vấn, công 

nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, 

hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực, hỗ 

trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi 

nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên 

kết ngành, chuỗi giá 

trị 

14 ngày làm 

việc  

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh 

Đắk Lắk 

Không 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

số 4/2017/QH14 ngày 12/6/2017; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BKHĐT 

ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021 của Chính phủ; 

- Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 

03/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2 X X 
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B. DANH MỤC TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (đã được công bố tại 

Quyết định số 3509/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên thủ tục hành chính 

Nội dung điều chỉnh 

Căn cứ pháp lý 

Tên thủ tục Đối tượng 

1 

Thủ tục hỗ trợ tư vấn, 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 

chuyển đổi hộ kinh doanh 

thành doanh nghiệp 

Sửa tên TTHC từ “Thủ tục hỗ 

trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ 

tục thành lập doanh nghiệp” 

thành “Thủ tục hỗ trợ tư vấn, 

hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển 

đổi hộ kinh doanh thành doanh 

nghiệp” 

Sửa đổi đối tượng 

hỗ trợ thành “Hộ 

kinh doanh” 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021  của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

 

C. DANH MỤC TTHC BÃI BỎ LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (đã được công bố tại Quyết định số 

3509/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

TT Tên thủ tục hành chính Căn cứ pháp lý 

1 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 03/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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